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[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số …………./BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	
STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền  (VND) đã bao gồm VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)*(5)

	1. 
	Lọc HEPA 
Kích thước 1220x610x150mm
Lưu lượng ≥ 3400 CMH
	cái
	64
	
	

	2. 
	Lọc HEPA 
Kích thước 1220x610x69mm Lưu lượng ≥ 1200 CMH
	cái
	2
	
	

	3. 
	Lọc HEPA
Kích thước 1220x610x69mm
Lưu lượng ≥ 2100 CMH
	cái
	10
	
	

	4. 
	Lọc HEPA
Kích thước 915x610x150mm,
Lưu lượng ≥ 1500 CMH
	cái
	6
	
	

	5. 
	Lọc HEPA
Kích thước 762x610x150mm
Lưu lượng ≥ 1250 CMH
	cái
	6
	
	

	6. 
	Lọc HEPA
Kích thước 610x610x69mm
Lưu lượng ≥ 600 CMH
	cái
	15
	
	

	7. 
	Lọc HEPA
Kích thước 610x610x292mm
Lưu lượng ≥ 3400 CMH
	cái
	18
	
	

	8. 
	Lọc túi F8
Kích thước: 592x592x380mm
Lưu lượng ≥ 3400 CMH
	cái
	152
	
	

	9. 
	Lọc túi F8
Kích thước: 592x287x380mm
Lưu lượng ≥ 1700 CMH
	cái
	27
	
	

	10. 
	Lọc thô G4
Kích thước 592x592x46mm  
	cái
	152
	
	

	11. 
	Lọc thô G4 
Kích thước 592x287x46mm  
	cái
	27
	
	

	12. 
	Bông lọc bụi G4 (không bao gồm khung lọc)
Kích thước 1300x650x20mm
	tấm
	166
	
	

	13. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 870x450x10mm
	cái
	8
	
	

	14. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 620x450x10mm
	cái
	40
	
	

	15. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 520x350x10mm
	cái
	8
	
	

	16. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 760x350x10mm
	cái
	4
	
	

	17. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 650x450x10mm
	cái
	2
	
	

	18. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 500x350x10mm
	cái
	2
	
	

	19. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 610x415x10mm
	cái
	2
	
	

	20. 
	Lọc thô G2 
Kích thước: 590x445x10mm
	cái
	4
	
	

	21. 
	Bông lọc bụi G2 (không bao gồm khung lọc):
Kích thước (dài x rộng x độ dày): 20000x2000x10mm
	cuộn
	1
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 
và các chi phí liên quan khác
	


Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện theo thư mời chảo giá.
Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 20…. đến ngày ….. / ….. /20…..
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT





